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Biểu số 01

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN
(Kèm theo Văn bản số 667/UBND-KT ngày 28/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Tên nhiệm vụ 

đề xuất
	Cơ quan, 
đơn vị đề xuất
	Mục tiêu
	Nội dung chính
	Dự kiến sản phẩm 
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	1
	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ  trong bảo quản quả cam sành Hàm Yên
	Chi cục Trồng trọt và BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong bảo quản quả cam giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm,  đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.
	- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản quả cam sành (công nghệ ozon kết hợp với màng bán thấm BQE 15) phù hợp với nguồn lực và điều kiện sản xuất của tỉnh. 
- Xây dựng mô hình bảo quản quả cam sànhTuyên Quang với các thông số công nghệ và hình ảnh cụ thể và chuyển giao tới người dân và doanh nghiệp.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật.
	01 quy trình bảo quản cam tươi sau thu hoạch; 01 mô hình bảo quản cam tươi.


	2023-2025
	2.000
	Đề nghị thực hiện. Việc sơ chế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch là cần thiết, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản chủ lực; thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 429/QĐ-TTg, ngày 24/3/2021.

	2
	Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác bảo vệ rừng của tỉnh Tuyên Quang.
	Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Xây dựng phầm mềm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám và GIS cho phép giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác bảo vệ rừng của tỉnh Tuyên Quang.
	- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật và phầm mềm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám và GIS được cập nhật dữ liệu thường xuyên, tự động cảnh báo sớm lửa rừng, phát hiện sớm và giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp, hỗ trợ và giám sát công tác tuần tra bảo vệ rừng, đảm bảo sự chia sẻ và kết nối thông tin phục công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác bảo vệ rừng của tỉnh Tuyên Quang.

- Xây dưng hướng dẫn vận hành hệ thống phần mềm và thu thập, cập nhật dữ liệu. Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu. Đánh giá tổng kết đề tài.
	- Báo cáo, dữ liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Phần mềm, Quy trình kỹ thuật ứng dụng giám sát lửa rừng, giám sát và cập nhật sự thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và chính xác cao.

- Hướng dẫn vận hành hệ thống phần mềm, thu thập và cập nhật dữ liệu.


	2023 -2025
	1.500
	Đề nghị thực hiện. Nội dung nghiên cứu có tính ứng dụng, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.

	3
	Đề tài: Xác định vùng sinh thái phù hợp để trồng cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng theo từng huyện và từng loài dược liệu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Xác định được vùng sinh thái phù hợp để trồng cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng theo từng huyện và từng loài dược liệu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghiên cứu, xác định vùng sinh thái phù hợp để trồng cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng theo từng huyện và từng loài.

- Xây dựng các mô hình trồng cây dược liệu; Đánh giá sinh trưởng, phát triển của cây dược liệu và chất lượng dược liệu; Đánh giá bước đầu hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cho từng loài cây cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng.

- Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu. 
	- Danh mục cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng theo từng huyện và từng loài dược liệu trên địa bàn tỉnh; Mô hình rừng trồng cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng.

- Hướng hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cho từng loài cây dược liệu, cây dược liệu dưới tán rừng.

- Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu.  
	2023-2025
	2.000
	Nội đề xuất phát triển trồng cây dược liệu theo định hướng của tỉnh tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035. Tuy nhiên, nội dung phạm vị, quy mô đề xuất rộng, thời gian thực đề tài, dự án ngắn, nguồn lực hạn chế. Vì vậy, cần   ưu tiên tập trung hợp tác lĩnh vực giáo dục, y tế. Ngoài ra, hiện đang có đề tài cấp tỉnh “Đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc làm nguyên liệu và chế biến sản phẩm dược liệu OCOP tại chỗ; đề xuất giải pháp bảo tồn thực hiện tại huyện Lâm Bình”.

	4
	Dự án: Phát triển du lịch sinh thái nhằm phát huy lợi thế về cảnh quan, môi trường, điều kiện tự nhiên tại 3 khu rừng đặc dụng Na Hang, Cham Chu, Tân Trào gắn với nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học
	Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tạo được mô hình du lịch sinh thái kết hợp công tác quản lý, bảo tồn tại 3 khu rừng đặc dụng Na Hang, Cham Chu, Tân Trào tỉnh Tuyên Quang
	- Điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tại 3 khu rừng đặc dụng Na Hang, Cham Chu, Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tại 3 khu rừng đặc dụng.
	- Báo cáo kết quả Điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tại 3 khu rừng đặc dụng Na Hang, Cham Chu, Tân Trào.

- Báo cáo thực trạng hoạt động du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tại 3 khu rừng đặc dụng
	2023-2025
	1.500
	Nội dung đề xuất phù hợp để thực hiện  1 trong 3 khâu đột phá theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, thời gian thực đề tài, dự án ngắn, nguồn lực hạn chế, cần ưu tiên tập trung     hợp tác lĩnh vực giáo dục, y tế.

	5
	Dự án: Chuyển giao các giống cây trồng lâm nghiệp kháng sâu, bệnh chết héo trên cây Keo, giống đa bội, giống lâm nghiệp mới có năng suất, chất lượng cao.
	Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng trên địa bàn tỉnh
	- Xây dựng 20 mô hình rừng trồng trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh, năng suất của cây rừng trồng.

- Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây rừng trồng tại tỉnh Tuyên Quang. Tập huấn, chuyển giao.
	Mô hình rừng trồng thâm canh các giống cây trồng lâm nghiệp kháng sâu, bệnh chết héo trên cây Keo, giống đa bội, giống lâm nghiệp mới có năng suất, chất lượng cao. Kết quả theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh, năng suất.
	2023-2027
	3.000
	Nội dung cần thiết để thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035. Tuy nhiên, hiện đang có Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại cây Lâm nghiệp chính (Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ, Bồ đề) tại tỉnh Tuyên Quang” do Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam  chủ trì, đang trình UBND phê duyệt.

	6
	Đề tài: Nghiên cứu xác định cây trồng lâm nghiệp bản địa phục vụ trồng rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang
	Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Xác định được một số cây lâm nghiệp bản địa phục vụ trồng rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang
	- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng trồng rừng của các cây trồng lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhân giống, lâm sinh, gây trồng rừng trồng rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn bằng cây bản địa phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang.

- Xây dựng mô hình rừng trồng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, kinh doanh gỗ lớn. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của rừng trồng. Đánh giá bước đầu hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình rừng trồng.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn bằng cây bản địa phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang. Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu Đánh giá tổng kết đề tài.
	- Danh lục cây lâm nghiệp bản địa phục vụ trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang; Mô hình rừng trồng cây bản địa.

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn bằng cây bản địa phù hợp điều kiện lập địa, điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang;  Tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu. Báo cáo tổng kết đề tài. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.
	2023-2025
	2.000
	Đề nghị không thực hiện. Nội dung đề xuất không thuộc lĩnh vực chuyên sâu của Đại học Quốc gia. Phạm vi thực hiện trên cả 3 loại rừng, nên việc triển khai, theo dõi, đánh giá khó thực hiện. Đề tài chưa xác định danh mục 1 số cây cụ thể; tên, nội dung, thời gian thực hiện chưa hợp lý.


Biểu số 02
DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐẦU TƯ; ĐÀO TẠO, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

(Kèm theo Văn bản số  667/UBND-KT ngày 28/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Thời gian đào tạo
	Ghi chú

	1
	Tư vấn, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong việc thu hút đầu tư, xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhất là trong nông nghiệp theo mô hình tiên tiến của thế giới tại tỉnh Tuyên Quang và đưa nội dung này vào chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc theo Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
	

	2
	Đào tạo sau đại học tập trung một số ngành, chuyên ngành cơ quan, đơn vị tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu cao (tỉnh Tuyên Quang đã đăng ký tại tại Kế hoạch số 140/KH-UBND  ngày  31/12/2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.
	

	2.1
	Khối ngành kinh tế, quản lý kinh tế, tài chính;
	52
	2023-2025
	

	2.2
	Ngành Y-Dược
	224
	
	

	2.3
	Ngành Luật 
	33 
	
	

	3
	Đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng “Y học gia đình” cho đội ngũ Bác sỹ của Trạm y tế xã
	120
	06 tháng
	

	4
	Đào tạo chương trình Đại học (liên thông) cho cán bộ, viên chức ngành y tế
	
	2023-2025
	

	4.1
	Bác sỹ đa khoa
	25
	
	

	4.2
	Cử nhân y tế cộng đồng
	13
	
	

	4.3
	Hộ sinh
	25
	
	

	4.4
	Điều dưỡng
	85
	
	

	5
	Tư vấn chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tỉnh Tuyên Quang
	Năm 2023
	

	6
	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng năng lực Tin học, Ngoại ngữ và các môn văn hoá (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội) cho đội ngũ giáo viên của tỉnh thông qua các Chương trình hợp tác đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa.
	Hàng năm
	

	7
	Tạo điều kiện các cơ sở giáo dục tỉnh Tuyên Quang kết nối với Thư viện số của Đại học Quốc gia Hà Nội và các Trường Đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
	Từ năm 2023
	

	8
	Đề nghị Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội kết nghĩa, đỡ đầu Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang; hợp tác, hỗ trợ Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.
	Từ năm 2023
	

	9
	Hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang xây dựng tối thiểu 01 trường THPT trọng điểm về đổi mới phương pháp dạy học và chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.
	Từ năm 2023
	

	10
	Tạo điều kiện để Trường Đại học Tân Trào phối hợp cùng thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu trên các lĩnh vực: Khoa học sức khỏe, phát triển du lịch, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học cơ bản,... Đồng thời, tham gia các chương trình nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và vùng Trung du miền núi phía Bắc.
	Từ năm 2023
	


